LÝ LỊCH KHOA HỌC
Vị trí chuyên gia:………………………………………………
1. Họ và tên:  ………………….
2. Năm sinh:  ………………….                                        
3. Nam/Nữ:    ………………….
4. Cơ quan công tác (đối với người đang công tác)
    Tên cơ quan: ………………….
    Người đứng đầu cơ quan: ………………….
    Địa chỉ cơ quan: ………………….
    Website cơ quan:   ………………….
    Điện thoại cơ quan: ………………….
5. Chức vụ hiện nay: ………………….
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: ………………….
    Số điện thoại di động: ………………….
    Email: ………………….
7. Chức danh khoa học: ………………….
[bookmark: _GoBack]8. Trình độ được đào tạo
	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Ngành, chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Trình độ ngoại ngữ 
	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


10. Kinh nghiệm và quá trình công tác
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)
	Nơi làm việc
	Chức danh, chức vụ,
 công việc đảm nhiệm 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


11. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học
11.1. Sách, giáo trình
	TT
	Tên sách, giáo trình
	Tác giả/
đồng tác giả
	Nơi
xuất bản
	     Năm 
  xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


11.2. Sách chuyên khảo
	TT
	Tên sách, giáo trình
	Tác giả/
đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm
xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


11.3. Các bài báo khoa học
………………….
………………….
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia
	Thời gian
	Tên đề tài
	Tư cách tham gia
	Cơ quan quản lý

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


13. Tham gia đào tạo sau đại học
- Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: ….
- Số lượng NCS đang hướng dẫn: ….
- Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: ….
Thông tin chi tiết:
	Tên luận án (đã bảo vệ luận án hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ)
	Tên NCS, thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	




       Ngày ….. tháng …. năm 2020
                                                                          NGƯỜI KHAI
                                                                         (Chữ ký, Họ và Tên)
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